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TÓM TẮT

Mục đích: Nhằm bước đầu khảo sát thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan ở trẻ 3 tuổi. 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh sâu răng sớm  và một số yếu tố liên quan tới sâu răng ở trẻ 3 tuổi tại trường mầm non Trà Giang – Kiến Xương – Thái Bình năm 2014.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 280 trẻ 3 tuổi tại trường mầm non Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình năm 2014. Tổn thương sâu răng được khám bằng mắt thường theo hệ thống tiêu chí phát hiện và đánh giá sâu răng ICDAS II 2005. Thông tin về kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố khác được thu thập qua phiếu phỏng vấn được thiết kế trước.

Kết quả: Tỷ lệ sâu răng sớm của trẻ là 79,7% trong đó ở nam là 79,0%, ở nữ là 80,7%. Chỉ số dmft là 7,06; dt là 6,63, mt là 0,26, ft là 0,18. Chỉ số dmfs là 11,11; ds là 9,67, ms là 1,21, fs là 0,23. Trung bình mặt răng sữa sâu ở hàm trên là 5,4, ở hàm dưới là 4,3; trung bình mặt răng sữa sâu mã số 1 là 0,5, mã số 2 là 2,1, mã số 3 là 7,0. Súc miệng sau ăn làm giảm tỷ lệ sâu răng sớm 4,617 lần (95%CI: 1,23-6,52) so với không súc miệng sau ăn. Khám và điều trị răng miệng định kỳ làm giảm tỷ lệ sâu răng sớm 7,333 lần (95%CI: 1,03-57,95) so với không đi khám và điều trị răng miệng. Thói quen bú bình khi ngủ làm tăng tỷ lệ sâu răng sớm 1,931 lần (95%CI: 1,05-3,17) so với trẻ không có thói quen bú bình khi ngủ. Chưa thấy mối liên quan giữa chải răng sau ăn, số lần chải răng/ngày, với tỷ lệ sâu răng sớm của trẻ.  

Kết luận: Tỷ lệ sâu răng sớm của trẻ 3 tuổi là rất cao (79,7%). Thói quen bú bình khi ngủ, không súc miệng sau khi ăn, không được khám và điều trị răng miệng định kỳ là những yếu tố liên quan làm tăng nguy cơ sâu răng sớm ở trẻ 3 tuổi. Chưa thấy mối liên quan giữa chải răng sau ăn, số lần chải răng/ngày, với sâu răng sớm của trẻ.   

Từ khóa: Sâu răng sớm; Sâu răng và bú bình; Sâu răng ở trẻ 3 tuổi.

SUMMARY
EARLY TOOTH DECAY AND SOME RELATED FACTORS IN CHILDREN 3 YEARS OLDIN PRESCHOOL TRA GIANG - KIEN XUONG – THAI BINH, 2014
Introduction: To examine the status initial caries and some related factors in children 3 years old.
Aim: To describe early caries status and some factors related to tooth decay of children at preschool age 3 Tra Giang - Kien Xuong - Thai Binh, 2014.

Methods: Cross sectional study on 280 children at preschool age 3 Tra Giang, Kien Xuong, Thai Binh 2014. caries lesions were examined with the naked eye under a system of criteria and evaluation findings cavities ICDAS II 2005. Information about knowledge, attitudes, practices and a number of other factors were collected through questionnaires were designed before.

Results: The rate of early tooth decay in children is 79.7% which is 79.0% male, 80.7% in women. dmft index was 7.06; dt is 6.63, 0.26 mt, 0.18 ft. dmfs index is 11.11; ds is 9.67, 1.21 ms, fs is 0.23. Average teeth decay in the maxillary was 5.4, the mandibular was 4.3; Average milk tooth surface decay of 0.5 code 1, code 2 is 2.1, code 3 is 7.0. Rinse your mouth after eating reduces the rate of early decay 4.617 times (95% CI: 1.23 to 6.52) compared with no teeth after eating. Examination and periodic oral therapy reduces the rate of early decay 7.333 times (95% CI: 1.03 to 57.95) compared with no examination and dental treatment. Habits raises the bottle to bed early decay rate 1,931 times (95% CI: 1.05 to 3.17) compared with children without routine bottle to bed. No relationship has been found between brushing after eating, brushing times / day, at the rate of early tooth decay in children.

Conclusion: The rate early tooth decay of child 3 age  is very high (79.7%). Habits bottle to bed, do not rinse your mouth after eating, not examination and periodic oral therapy is associated factors increase the risk of early tooth decay in children 3 years of age. No relationship has been found between brushing after eating, brushing times / day, with early tooth decay in children.
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